

Nhóm:ToánTiểu Học & THCS Việt Nam                     Tuyểntậpđềthi HSGToán 6-7-8 nămhọc 2022-2023

	PHÒNG GD&ĐT TP BẮC GIANG
TRU'ỜNG THCS SONG MAI

(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 8
Thời gian làm bài: 120 phút



Câu 1: (2 điểm)




a) Phân tích đa thức thành nhân tử: 
b) Cho   và.
Chứng minh: 
Câu 2: ( 1,5 điểm)



[bookmark: MTBlankEqn]a) Giải phương trình: 
b) Tìm  nguyên thỏa mãn: .
Câu 3: ( 3 điểm)






a) Tìm  sao cho  chia hết cho đa thức 
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
c) Chứng minh rằng:  chia hết cho 48 với mọi số nguyên lẻ.
Câu 4: ( 3 điểm)



















Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Đường thẳng qua  song song với  cắt  và lần lượt ở và.
a) Chứng minh tứ giác  là hình thoi.
b) Chứng minh  vuông góc với 
c) Gọi  là trung điểm của , chứng minh rằng  vuông góc 
Câu 5: ( 0,5 điểm)




Cho  là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 
Từ đó chứng minh  với 
[bookmark: _gjdgxs]HẾT










ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2023-2024

Câu 1: (2 điểm)




a) Phân tích đa thức thành nhân tử: 
b) Cho  và.
Chứng minh: 
Lời giải

a) 

 

 



 

b) Ta có:  (3)

Cộng vế với vế của  (1) và (2) ta có; 


Suy ra 

Tương tự: 

                             

        Vậy 
Câu 2: ( 1,5 điểm)	



a) Giải phương trình: 
b) Tìm nguyên thỏa mãn: .
Lời giải

a) Ta có: 



	

Đặt , phương trình trở thành 



             






            ( Vì luôn lớn hơn 0)	









 hoặc 
Nếu  suy ra 
Nếu , suy ra 
Vậy  hoặc 
b) Ta có

            



Vì nguyên nên  và là các ưóc của 3 .
Ta có bảng sau:
	
	
	1
	-3
	-1
	3

	
	
	-3
	1
	3
	-1

	
	
	4
	-8
	-6
	6

	

	-3
	5
	5
	-3





Vậy các cặp số nguyên  cần tìm là.
Câu 3: ( 3 điểm)






a) Tìm  sao cho  chia hết cho đa thức 
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
c) Chứng minh rằng:  chia hết cho 48 với mọi số nguyên lẻ.
Lời giải

a)  

Ta có




Do  chia hết cho đa thức  nên  với  là đa thức





Với  ta được  hay 



Với  ta được  hay 

Khi đó ta có

Vậy 
b)

 

    


Min  khi 


c) Ta có: 





Vì lẻ nên 


Do đó




Vì là tích của ba số nguyên liên tiếp nên  chia hết cho 2 và 3 .



Mà ƯCLN  nên  chia hết cho 6 , suy ra chia hết cho 48 .


Vậy  chia hết cho 48 với mọi số nguyên lẻ.
Câu 4: ( 6 điểm)



















Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  là điểm đối xứng của  qua . Đường thẳng qua  song song với  cắt  và lần lượt ở và.
a) Chứng minh tứ giác  là hình thoi.
b) Chứng minh  vuông góc với 
c) Gọi  là trung điểm của , chứng minh rằng  vuông góc 
Lời giải

[image: ]

a) 
Chứng minh được 


 mà

Nên  là hình bình hành lại có 2 đường chéo vuông góc

Suy ra  là hình thoi.
b) 
Sử dụng quan hệ từ vuông góc đến song song chứng minh được


Chứng minh được  là trực tâm của 


Suy ra  vuông góc với 
c) Sừ dụng kiến thức trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Suy ra được 

Mà


Câu 5: ( 2 điểm)




 Cho  là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 
Từ đó chứng minh  với 
Lời giải


*) Cho  là các số thực dương khác nhau. Chứng minh 






*) Cho  Chứng minh rằng 





 ( có 2019 phân số)



[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]
[image: Không có mô tả.]

ToánTiểu Học & THCS Việt Nam  Linksnhóm: https://www.facebook.com/groups/ToanTHCSVietNam/                         Trang1
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PHONG GD&PT TP BAC GIANG DPE KHAO SAT HQC SINH G101
TRUONG THCS SONG MAI NAM HQC 2023-2024

TOAN CAP 2 Maén: Toan - Lép: 8

- Thoi gian lam bai: 120 phuat
Cau 1. (2,0 diem)

a) Phan tich da thic thanh nhan ti: x> — 19x + 30
b)Chox=by+cz;y=ax+cz;z=ax+byvax+y+z# 0;xyz # 0.
Chimg minh: 4+ 1+ L =2
I+a 1+b 1+c

Céhu 2. (1,5 diém)

a) Giai phuong trinh: 2(6x +7)* (3x+ 4)(x + 1) - 12=0

b) Tim x, y nguyén thoa man: x> + 2y>+ 3xy —x -y +3 =0.
Céu 3. (3,0 diém)

a) Tim a,55a0 cho f(x) =ax’ +bx’ +10x -4 chia hét cho da thirc g(x) = x> +x-2

b) Tim gia tri nho nhét cua biéu thirc: A=1327 + ¢ +day—2y—162+2019

¢) Chirng minh rang: »’ —3n* —n+3 chia hét cho 48 véi moi sé nguyén 1¢ ».
Cau 4. (3,0 diém)

Cho tam gidc ABC vudng tai A (AB < AC), dudng cao AH . Goi D la diém
ddi ximg cua 4 qua H . Puong thing qua D song song v6i AB cit BC va AC lan
lugto M va N.

a) Chiing minh tir gidc ABDM 1a hinh thoi.

b) Chimg minh AM vuéng goc voi CD

¢) Goi / 1a trung diém cua MC, chimg minh ring IN vudng goc HN
Céhu 5. (0,5,0 diém)

Cho a, b 1a céc s6 thuc duong khac nhau. Chimg minh l+%> j[
a 0 a O

I+]+]+...+]+]
2019 2020 2021 6054 6055

Tir d6 chimg minh A>1 véi A=




image145.jpeg
PHONG GD&DT TP BAC GIANG HUOGNG DAN CHAM
TRUONG THCS SONG MAI PE KHAO SAT HQC SINH GIOI

> = NAM HQC 2023-2024
AN CAP 2 Mén: Toin - Lép: 8

Dudi ddy chi la so luge cde bude gidi va thang diém. Bai gidi ciia hoc sinh can chat
ché, hop logic todn hoc. Néu hoc sinh lam bai theo cach khac hudng dan cham ma ding
thi cham va cho diém t6i da ciia bai d6. Péi véi bai hinh hoc néu hoc sinh vé sai hinh hodc
khong vé hinh thi khéng dwoc tinh diém.

Ciu Hudéng din gidi Dié¢m
a) x* — 19x + 30 =x>-4x -15x - 30 0,25
=x(x?-4) - (15x - 30)
=x(x-2)(x+2)-15(x-2) 0,25
=(x-2)(x*-2x-15)
=(x - 2)(x*+ 3x — 5x — 15x) 0,25
) = (x-2)(x+ 3)(x-5) ) ] 025
b) Tacd x=by +cz(1); y =ax+cz (2); z=ax + by (3)
Cong vé voivé cta (1) va (2)tacd: x +y=ax + by + 2cx =z +2cz 0,25
Suyra:20z=x+y—z:>c=m:l+c=xﬂurz
1 2z 2z
1 2z 0,25
ey =
l+¢ x+y+z
Tumgm:l+a=x+y+z = 1 2
2x l+a x+y+z
X x+y+z :L= 2y 0.25
2y 1+4b x+y+z
vay Lol Lo oy, 2 _2xyrz ), fops
I+a 1+b l+c x+y+z x+y+z Xx+y+z X+y+z

a)  Taco: 2(6x +7)2 Bx+4)(x + 1)~ 12=0
& 2(6x+7)" (3x+4)(x+1)=12

< (6x+7) (6x+8)(6x+6)=72 U
Dit 6x + 7 = t, ding thitc trén tro thanh 2(t + 1)(t- 1) =72
SR(E-1)=T72 0.25
&L= 0

o (248)(t2-9) =0

< t2=9 (Vi t*+ 8 duong)
<t=3hoact=-3

Néut=35uyrax=-§
£ 5
Neéu t=-3, suy ra x=- =
o4 3 0.25

Vay x= 2 hodc x= - 2
3 3

b) Tacod: x> +2y? +3xy-x-y+3=0.
S (XHY)(xF2y-1)=-3 0.25
Vi x,y nguyén nén x +y va x + 2y - 1 la cac udc cua - 3.
Ta c6 bang sau: 0.25





image146.jpeg
Ciu Hudéng din gidi Dié¢m
Xty 1 3 -1 3
x+2y-1 3 1 3 -1
x 4 8 6 6
y 13 E 5 -3
Viy cdc cip s0 nguyén (x; y) can tim 1a (4; 3), (-8:5), (-6; 5), (4;-3). 0.25
a) f(x)=ax’ +bx* +10x—4; g(x)=x"+x-2
Taco g(x)=(x—1)(x+2)
Do f(x)chia hét cho da thirc g(x)nén f(x)=g(x).g(x) Voi g(x) la da thic 0.5
S(x) = (x=1(x+2).q(x) !
Véi x=1tadugc f(1)=0 hay a+b+6=0
Véi x=-2tadugc f(-2)=0 hay -8a+4h-24=0 < 2a+b-6=0 0.25
Khidétach {" 2~ ¢ &[=*
—2a+b=6 b=-2
Viy a=-4,b=-2. 0,25
b)
A=132" + o +4ay—-2y—162+2019 0,5
=Qu+y—17+Bz—-2) +2014 > 2014
Min A=2014 khi r:%,y=%l 0,5
3
c) Taco: n*—3n*—n +3:(nJ —n)—(}nZ —3)
:n(n:—l)—.}(n:-l)
=n(n=1)(n+1)=3(n-1)(n+1)
=(n=1)(n+1)(n-3)
Vi n lénénn = 2k +1 (k € 2) 0.5
Do d6 (n—1)(n+1)(n—3)=(2k+1-1)(2k +1+1)(2k +1-3)
=2k(2k+2)(2k-2)
=8k (k+1)(k—-1) 0,25
Vi k(k+1)(k~1) latich ciia ba sé nguyén lién tiép nén & (k +1)(k—1)
chia hét cho 2va 3.
Ma UCLN(Z_J):] nén k(k+1)(k—1) chia hét cho 6, suy ra
8k (k+1)(k~1) chia hét cho 48.
Vay n' —3n* —n+3 chia hét cho 48 véi moi s6 nguyén 1¢ n. 0,25





image147.jpeg
Ciu Huéng din gidi Diém
4 [ Ching minh duge AABH = ADMH 0,5
= AB=MD ma AB//MD 0,5
Nén ABDM 1a hinh binh hanh lai ¢6 2 duong chéo vudng goc
Suy ra ABDM la hinh thoi. 0,5
b) Str dung quan hé tir vuéng goc dén song song chirng minh duge 0,25
DN 1 AC 0,25
Chirng minh dugc M la tryc tam cua AADC 0,25
Suy ra AM vuéng goe véi CD
¢) Str dung kién thie trong tam gidc vudng dudng trung tuyén tmg v6i canh
huyén bang nua canh huyen 0,25
Suy ra duge INC = ICN = MDH = HNM 558
Ma MNI +1NC 90° ’
= HNM +MNI =90° = IN L HN 025
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